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1 BKCB1426 Nguyễn Thị An 19/3/1996 Quảng Trị 8,33 9,0 9,0 7,0 8,33 Đạt

2 BKCB1427 Đặng Hoàng Ân 18/1/1995 TP.HCM 10,0 8,5 9,5 9,5 9,17 Đạt

3 BKCB1428 Lê Nguyễn Quý Ân 5/11/1995 TP.HCM 9,67 10,0 10,0 9,5 9,83 Đạt

4 BKCB1429 Lê Minh Anh 21/3/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 9,67 9,0 8,5 9,0 8,83 Đạt

5 BKCB1430 Mai Phan Duyên Anh 18/4/1994 Tây Ninh 8,67 10,0 9,5 9,0 9,5 Đạt

6 BKCB1431 Hồ Nguyễn Thị Hồng Cúc 2/10/1986 Vĩnh Phúc 8,67 9,0 9,5 8,0 8,83 Đạt

7 BKCB1432 Đinh Văn Cường 18/8/1985 Quảng Ngãi 9,33 8,5 6,0 6,0 6,83 Đạt

8 BKCB1433 Nguyễn Như Cường 31/10/1973 Bắc Ninh 9,67 10,0 10,0 9,5 9,83 Đạt

9 BKCB1434 Lê Nguyễn Thành Đạt 23/4/1996 TP.HCM 9,67 10,0 8,5 8,5 9 Đạt

10 BKCB1435 Nguyễn Minh Đạt 19/6/1997 Long An 7,67 7,0 5,0 4,0 5,33 Đạt

11 BKCB1436 Trần Thị Kim Diễn 16/7/1994 Kiên Giang 7,33 6,0 10,0 8,0 8 Đạt

12 BKCB1437 Lương Tấn Anh Đức 15/9/1995 Khánh Hòa 9,33 6,5 7,0 7,0 6,83 Đạt

13 BKCB1438 Đào Tuấn Dũng 11/4/1995 Sông Bé 9,67 10,0 8,0 8,0 8,67 Đạt

14 BKCB1439 Lê Minh Dưng 1/10/1990 Long An 8,67 10,0 10,0 8,5 9,5 Đạt

15 BKCB1440 Phan Văn Duy 21/7/1997 Đồng Nai 10,0 7,5 6,0 7,0 6,83 Đạt

16 BKCB1441 Lê Thị Mỹ Duyên 4/2/1995 TP.HCM 10,0 8,5 7,0 2,0 5,83 Không đạt

17 BKCB1442 Nguyễn Thị Kỳ Duyên 15/12/1996 Phú Yên 10,0 7,5 8,5 9,0 8,33 Đạt

18 BKCB1443 Nguyễn Hương Giang 14/7/1994 TP.HCM 6,33 5,5 7,5 8,5 7,17 Đạt

19 BKCB1444 Lê Thị Mai Hà 13/11/1988 TP.HCM 9,33 9,0 9,5 9,0 9,17 Đạt

20 BKCB1445 Nguyễn Thị Thu Hà 29/7/1992 TP.HCM 10,0 7,0 7,0 5,5 6,5 Đạt

21 BKCB1446 Lâm Phước Hải 16/3/1983 An Giang 10,0 6,5 5,0 6,5 6 Đạt

22 BKCB1447 Ngô Cao Thanh Hằng 7/2/1989 Đồng Tháp 9,67 9,5 7,0 5,0 7,17 Đạt

23 BKCB1448 Hà Thị Hiên 3/2/1987 Ninh Bình 10,0 7,0 7,0 6,5 6,83 Đạt

24 BKCB1449 Bùi Thị Ánh Hiền 17/6/1971 TP.HCM Không đạt Vắng

25 BKCB1450 Nguyễn Mạnh Hùng 3/8/1994 Đồng Nai 9,67 10,0 9,5 9,0 9,5 Đạt

26 BKCB1451 Nguyễn Thị Diệu Huyền 10/10/1994 TP.HCM 7,0 8,5 9,5 8,5 8,83 Đạt

27 BKCB1452 Trần Quang Khải 25/12/1977 Tây Ninh 10,0 10,0 9,0 9,0 9,33 Đạt

28 BKCB1453 Lê Như Thụy Khanh 31/1/1992 TP.HCM 6,0 10,0 7,0 8,5 8,5 Đạt

29 BKCB1454 Đặng Huỳnh Lâm 19/5/1993 Bình Dương 8,33 9,5 9,0 9,0 9,17 Đạt

30 BKCB1455 Trần Minh Lâm 10/1/1976 Nghệ An 7,67 9,0 6,0 5,0 6,67 Đạt

31 BKCB1456 Nguyễn Thành Lang 18/3/1983 TP.HCM 8,33 7,0 5,0 6,0 6 Đạt

32 BKCB1457 Đào Trần Phương Linh 9/11/1994 TP.HCM 9,0 9,5 10,0 9,5 9,67 Đạt
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33 BKCB1458 Nguyễn Thị Thanh Mai 21/10/1989 TP.HCM 7,67 9,0 5,0 3,0 5,67 Đạt

34 BKCB1459 Võ Diệp Hoàng Minh 16/6/1995 Trà Vinh 7,33 9,0 8,5 9,0 8,83 Đạt

35 BKCB1460 Mai Ngọc Hà My 7/1/1995 TP.HCM 8,33 1,0 0,0 0,0 0,33 Không đạt

36 BKCB1461 Nguyễn Ngọc Yến My 3/9/1995 TP.HCM 8,33 9,0 8,5 9,0 8,83 Đạt

37 BKCB1462 Nguyễn Thành Nam 10/1/1972 Bến Tre 6,33 7,0 4,0 0,0 3,67 Không đạt

38 BKCB1463 Nguyễn Thế Nam 7/6/1985 Bắc Ninh 7,0 9,0 6,0 6,5 7,17 Đạt

39 BKCB1464 Đỗ Thị Kim Ngân 5/12/1995 Khánh Hòa 10,0 8,0 9,5 8,5 8,67 Đạt

40 BKCB1465 Trần Thị Kim Ngân 13/6/1995 TP.HCM 9,33 10,0 9,5 9,5 9,67 Đạt

41 BKCB1466 Nguyễn Bảo Nghi 13/031997 Thừa Thiên Huế 8,33 6,0 9,0 8,5 7,83 Đạt

42 BKCB1467 Trương Trung Nguyên 18/10/1995 Cần Thơ 9,33 9,0 9,5 9,0 9,17 Đạt

43 BKCB1468 Hà Thị Ánh Nguyệt 14/4/1975 Thái Bình 4,0 Không đạt ko TH

44 BKCB1469 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 30/1/1997 Quảng Ngãi 8,33 4,0 7,0 1,5 4,17 Không đạt

45 BKCB1470 Trần Đông Nhật 13/5/1994 Tiền Giang 6,0 7,0 7,0 4,0 6 Đạt

46 BKCB1471 Huỳnh Thị Yến Nhi 1/3/1997 Bến Tre 5,67 8,0 8,0 2,0 6 Không đạt

47 BKCB1472 Nguyễn Đỗ An Nhiên 14/6/1994 Đắk Lắk 9,0 10,0 8,0 9,0 9 Đạt

48 BKCB1473 Đinh Nhu 15/1/1990 Cần Thơ 8,0 9,0 9,5 8,5 9 Đạt

49 BKCB1474 Trần Thị Nhung 9/1/1985 Đăk Lăk 8,0 8,5 8,0 9,0 8,5 Đạt

50 BKCB1475 Lục Thị Ngọc Nữ 22/9/1999 TP.HCM 8,33 8,5 10,0 9,5 9,33 Đạt

51 BKCB1476 Bùi Tấn Phát 15/10/1997 Đồng Tháp 7,33 8,0 6,5 3,0 5,83 Đạt

52 BKCB1477 Trần Thanh Phong 21/6/1995 TP.HCM 6,33 6,5 6,0 6,5 6,33 Đạt

53 BKCB1478 Ngô Đình Phú 25/5/1975 Quảng Bình 6,33 7,5 4,0 2,5 4,67 Không đạt

54 BKCB1479 Trần Minh Phúc 18/3/1998 Quảng Nam 9,0 9,0 5,0 9,0 7,67 Đạt

55 BKCB1480 Phạm Tấn Phước 19/3/2001 Đồng Nai 9,33 8,0 9,0 8,5 8,5 Đạt

56 BKCB1481 Lưu Thị Phương 8/6/1995 Hà Nội 9,0 8,5 8,5 3,5 6,83 Đạt

57 BKCB1482 Lê Hữu Anh Quân 11/5/2001 Thừa Thiên Huế Không đạt Vắng

58 BKCB1483 Lê Minh Quân 17/2/1984 TP.HCM 10,0 10,0 10,0 9,0 9,67 Đạt

59 BKCB1484 Nguyễn Hồng Quân 2/1/1997 Đắk Lắk 6,67 9,0 8,5 7,5 8,33 Đạt

60 BKCB1485 Nguyễn Công Quý 22/12/1994 Bình Thuận 8,67 10,0 6,0 3,0 6,33 Đạt

61 BKCB1486 Trần Hoàng Ngọc Quyên 6/11/1995 TP.HCM 7,33 9,5 8,0 8,0 8,5 Đạt

62 BKCB1487 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 17/4/1997 TP.HCM 6,33 10,0 9,5 7,0 8,83 Đạt

63 BKCB1488 Nguyễn Thanh Sang 3/3/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 8,33 9,5 9,0 5,5 8 Đạt

64 BKCB1489 Nguyễn Văn Sanh 21/1/1995 Quảng Nam 8,0 9,5 9,0 1,0 6,5 Không đạt

65 BKCB1490 Trần Quang Sinh 5/12/1995 TP.HCM 10,0 8,0 9,0 9,0 8,67 Đạt

66 BKCB1491 Nguyễn Hoài Sơn 31/10/1998 TP.HCM 6,0 7,0 6,0 3,0 5,33 Đạt

67 BKCB1492 Trần Quốc Sử 24/8/1994 Bạc Liêu 9,33 9,0 8,5 7,0 8,17 Đạt

68 BKCB1493 Huỳnh Hồng Thái 10/4/1998 Tiền Giang 9,0 6,0 5,0 4,0 5 Đạt
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69 BKCB1494 Bùi Minh Thắng 1/1/1979 Quảng Ngãi 6,33 5,0 3,0 4,0 4 Không đạt

70 BKCB1495 Võ Văn Thắng 18/7/1995 TP.HCM 8,0 9,0 9,5 8,5 9 Đạt

71 BKCB1496 Phạm Thị Kim Thanh 10/10/1999 Quảng Nam 9,67 10,0 9,0 10,0 9,67 Đạt

72 BKCB1497 Huỳnh Thanh Thảo 1/1/1997 Tiền Giang 10,0 9,5 9,0 8,0 8,83 Đạt

73 BKCB1498 Nguyễn Phương Thảo 19/11/1995 Thái Bình 9,0 9,5 10,0 10,0 9,83 Đạt

74 BKCB1499 Nguyễn Văn Thiên 7/6/1997 Bình Định 7,0 6,5 7,0 3,0 5,5 Đạt

75 BKCB1500 Nguyễn Đăng Thịnh 13/5/1986 Đồng Nai 7,67 4,5 8,0 2,0 4,83 Không đạt

76 BKCB1501 Trần Thị Hoài Thu 8/8/1995 Đồng Nai 7,33 8,5 10,0 8,5 9 Đạt

77 BKCB1502 Huỳnh Thu Ngân Thư 23/5/1997 Phú Yên 9,33 8,5 10,0 9,0 9,17 Đạt

78 BKCB1503 Bùi Tuấn Thương 15/2/1981 TP.HCM 9,33 9,0 6,0 8,0 7,67 Đạt

79 BKCB1504 Hứa Thị Hoài Thương 21/1/1995 Long An 8,0 8,5 9,0 8,0 8,5 Đạt

80 BKCB1505 Nguyễn Hải Thụy 16/11/1985 Đồng Nai 7,0 9,5 7,0 8,0 8,17 Đạt

81 BKCB1506 Cao Thị Bảo Trâm 13/11/1995 TP.HCM 9,33 9,0 9,0 9,5 9,17 Đạt

82 BKCB1507 Lê Thị Bảo Trâm 25/11/1991 Sóc Trăng 9,0 8,0 6,0 5,5 6,5 Đạt

83 BKCB1508 Đặng Thu Trang 22/7/1995 Tiền Giang 5,33 7,5 7,5 4,5 6,5 Đạt

84 BKCB1509 Hồ Đoan Trang 15/4/1995 Bến Tre 8,33 9,0 9,0 7,0 8,33 Đạt

85 BKCB1510 Nguyễn Thị Trang 10/2/1997 Đăk Nông 6,33 8,5 7,5 9,5 8,5 Đạt

86 BKCB1511 Nguyễn Đức Trí 18/8/1994 TP.HCM 9,33 8,5 9,0 7,0 8,17 Đạt

87 BKCB1512 Phan Minh Trí 5/4/1995 An Giang 8,0 9,0 8,0 7,0 8 Đạt

88 BKCB1513 Nguyễn Xuân Trực 18/11/1995 TP.HCM 9,0 9,0 9,5 9,5 9,33 Đạt

89 BKCB1514 Tăng Thành Trung 20/12/1997 TP.HCM 6,0 8,5 8,0 7,0 7,83 Đạt

90 BKCB1515 Phạm Văn Tuấn 12/10/1972 Hưng Yên 5,67 5,0 1,0 1,0 2,33 Không đạt

91 BKCB1516 Vũ Anh Tuấn 5/7/1987 Đồng Nai 8,0 8,5 5,0 5,5 6,33 Đạt

92 BKCB1517 Nguyễn Bích Tuyền 15/6/1983 Tây Ninh 9,67 9,0 6,0 2,5 5,83 Không đạt

93 BKCB1518 Nguyễn Ngọc Lam Tuyền 28/9/1995 Long An 9,67 7,0 9,5 9,0 8,5 Đạt

94 BKCB1519 Lã Lâm Ngọc Vinh 4/5/1993 TP.HCM 8,0 9,0 8,0 5,0 7,33 Đạt

95 BKCB1520 Lê Đức Vũ 5/10/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu Không đạt Vắng

96 BKCB1521 Nguyễn Thị Phương Vy 16/2/1995 Gia Lai 6,33 8,5 8,0 8,0 8,17 Đạt

97 BKCB1522 Nguyễn Thị Hải Yến 12/10/1984 Quảng Bình 9,67 9,0 9,0 7,5 8,5 Đạt

Ghi chú:

Số lượng thí sinh: 97 82

Số lượng hiện diện: 94

Chủ Tịch Hội Đồng Lập bảng

PGS. TS Thoại Nam Ngô Quang Nhựt

Số thí sinh đạt:

Kết quả Đạt: Điểm trắc nghiệm (Điểm TN)>=5 và Điểm trung bình (TB) >=5 (yêu cầu các điểm thành phần >=3)
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